
Số lượng

VTVL

(vị trí)

Số 

lượng

(chỉ tiêu)

Ngoại giao, 

hợp tác 

quốc tế

Nội vụ, tổ 

chức cán 

bộ

Dân tộc - 

Tôn giáo

Tư pháp, 

pháp chế

Tài chính, 

kế hoạch

Công 

Thương

Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Xây dựng

Khoa học 

và Công 

nghệ

Văn hóa, 

thể thao và 

Du lịch

Giáo dục 

và Đào tạo
Y tế Ngân hàng Thanh tra Văn phòng Khác

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 BQL khu kinh tế và khu công nghiệp 37 30 7 3 3 2 1

2 Sở Công Thương 120 112 8 3 7 7

3 Sở Dân tộc và Tôn Giáo 37 32 5 2 5 1 4

4 Sở Khoa học và Công nghệ 66 51 15 5 14 1 12 1

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 74 67 7 0

6 Sở Nội vụ 85 75 10 6 6 5 1

7 Sở Nông nghiệp và Môi trường 531 511 20 0

8 Sở Tài chính 113 108 5 4 5 4 1

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 69 63 6 5 6 2 3 1

10 Sở Xây dựng 133 123 10 5 7 1 6

11 Sở Y tế 89 76 13 10 11 1 2 2 5 1

12 Sở Tư pháp 39 34 5 0

13 Thanh tra tỉnh 125 110 15 5 8 1 1 1 4 1

14 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 30 18 12 2 4 4

Nội dung công tác 

liên quan đến lĩnh 

vực Văn phòng

15 VP Ủy ban nhân dân tỉnh 99 92 7 2 3 3

1647 1502 145 52 79 7 4 5 10 7 6 16 3 5 5 11

PHỤ LỤC 1.1

TỔNG CỘNG

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2026 (CẤP TỈNH)

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….........../QĐ-UBND ngày ….…..../5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT Cơ quan

Biên chế

công chức được 

giao năm 2025

(biên chế)

Số lượng 

cán bộ, công đang 

có mặt tính đến 

15/5/2026

(người)

Số lượng biên chế 

công chức chưa 

sử dụng tính đến 

15/5/2026

(biên chế)

Ghi chú

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP TỈNH NĂM 2026 CHIA THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

theo Phụ lục II - Danh mục VTVL công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Bộ, ở cấp Tỉnh

(ban hành kèm theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG
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